
	[image: image1.jpg]



	
		TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN




	
	


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP 

MÔN: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP 
             LỚP:  TỪ CÁC KHÓA CT13DD NGÀNH ĐCN&DD TRỞ VỀ TRƯỚC

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG:
MÔN: MÁY ĐIỆN

PHẦN  LÝ THUYẾT MÁY ĐIỆN

1. Động cơ không đồng bộ 3 pha: cấu tạo, nguyên lý làm việc, sự tạo thành từ trường quay, biểu đồ năng lượng, hiệu suất, các phương pháp mở máy, các biện pháp điều chỉnh tốc độ  

2. Động cơ điện một chiều kích từ song song, động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp, động cơ điện một chiều kích từ độc lập: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý, nguyên lý làm việc, phương trình điện áp, công suất điện từ, moment điện từ, biện pháp mở máy,điều chỉnh tốc độ, đường đặc tính cơ

PHẦN BÀI TẬP MÁY ĐIỆN

1. Bài tập tính toán các thông số của động cơ không đồng bộ 3 pha: công suất điện, công suất cơ, dịng điện định mức, momen định mức, tốc độ quay, tổn hao công suất, hiệu suất, độ trượt tới hạn

2. Bài tập tính toán các thông số của động cơ điện một chiều : công suất điện, công suất cơ, định điện định mức, momen định mức, suất điện động phần ứng, điện trở phụ mở máy, tổn hao công suất, hiệu suất.

Một dạng Bài tập (tham khảo)
Bài tập 1: 

Động cơ điện một chiều kích từ song song có thông số kỹ thuật như sau: 

- Công suất định mức Pđm = 5,5 kW 

- Điện áp định mức Uđm = 110 V 

- Tổng dòng điện vào động cơ Iđm = 58 A 

- Tốc độ nđm = 1470 vg/ph 

- Điện trở phần ứng Rư = 0,15
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- Điện trở mạch kích từ Rkt = 137
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Tính suất điện động phần ứng và mômen điện từ của động cơ.

Bài tập 2: 

Cho một động cơ điện không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có Pđm = 10 kw, Uđm = 220/380 V, dây quấn đấu 
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/Y, tốc độ quay nđm = 960 vg/ph, số cực 2p = 6, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất cos
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 = 0,8; hiệu suất 
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 = 0,85.

a. Tính dòng điện định mức của động cơ.

b. Tính tổng tổn hao công suất trong động cơ.

Bài tập 3: 

Động cơ điện một chiều có thông số kỹ thuật như sau:

Công suất định mức Pđm = 1,5 kW

Điện áp định mức Uđm = 220 V

Tốc độ nđm = 1500 vg/ph

Hiệu suất 
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= 0,82. 

Tính mômen định mức, dòng điện định mức và tổng tổn hao công suất của động cơ
Bài tập 4: 

Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có dây quấn stato đấu tam giác có thông số kỹ thuật như sau :
· Số  cực : 4

· Dòng điện stato :20 A

· Hệ số công suất : 0.82

· Hiệu suất : 0.8

· Độ trượt : 0.041

Động cơ được đấu vào lưới điện 3 pha 220V, tần số : 50 Hz

Bài tập 5: 

Một động cơ điện không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu sau: Pđm = 11.9 kW, Ufđm = 220v, Ifđm = 25A, f = 50hz, 2p = 6, Pcu1 = 745W, Pcu2 = 480W, Pfe = 235W, Pcơ = 180, Pf = 60W. Tính công suất điện từ, momen điện từ, và tốc độ quay của động cơ. 

Bài tập 6: 

Cho một động cơ điện không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có Pđm = 55 kw, Uđm = 220/380 V, dây quấn đấu 
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/Y, tốc độ quay nđm = 1450 vg/ph, số cực 2p = 4, tần số f = 50 Hz, hệ số công suất cos
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 = 0,8; hiệu suất 
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 = 0,85.

a. Tính dòng điện định mức của động cơ.

b. Tính tổng tổn hao công suất trong động cơ.

MÔN: CUNG CẤP ĐIỆN

1. Tính toán phụ tải điện

- Tính tổn thất điện áp

- Tính tổn thất công suất

- Tính tổn thất điện năng

2. Chọn phương án cung cấp điện

3. Lựa chọn các thiết bị trong lưới cung cấp điện

- Lựa chọn dây dẫn

- Lựa chọn các thiết bị đóng cắt

- Lựa chọn máy biến áp

4. Nâng cao hệ số công suất

- Phương pháp tự nhiên

- Phương pháp nhân tạo

5. Tính toán chiếu sáng

- Chiếu sáng dân dụng

- Chiếu sáng công nghiệp

Phần bài tập (tham khao)

1. Cho đường dây 10 KV cấp điện cho 2 phụ tải,  các số liệu  cho như hình vẽ :
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Yêu cầu :

a. Lựa chọn dây dẫn cho đường dây trên ( theo điều kiện Jkt). 
b. Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây. 

Cho J kt = 1,1 (A/mm2)

2. Cho đường dây như hình vẽ:
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Cho Uđm = 10KV ,x0 = 0,4 Ω/km, r0 = 0,64 Ω/km

Tính:

a. Kiểm tra tổn thất điện áp. 

b. Cho U1 = 10,250KV, tính U2,UA .
3. Một phòng học có diện tích 8x12 m​2, sử dụng đèn huỳnh quang 1,2 m, công suất 40w, điện áp 220v.Cho Cosφ = 0,8

a. Xác định số lượng bóng đèn, tổng công suất chiếu sáng. Biết suất chiếu sáng Po = 5W/m2.

b. Lựa chọn Aptomat tổng đóng cắt điện cho phòng học trên( chọn Aptomat do LG chế tạo).
4. Yêu cầu xác định phụ tải điện cho 1 xã nông nghiệp gồm:

Thôn 1 : 300 hộ dân, thuần nông

Thôn 2 : 200 hộ dân , thuần nông

Thôn 3: 120 hộ dân, bám mặt đường liên xã

Trạm bơm: 1 x 33 kw

Cho hộ 1 thuần nông lấy P0 = 0,5 Kw/hộ, hộ bám đường liên xã với P0 = 0,8 Kw/hộ

5. Thiết kế chiếu sáng cho một phân xưởng cơ khí có diện tích S = 20 x 50 m​2; E = 30Lx; độ cao trần nhà 4,5m; độ cao mặt công tác 0,8m;​​​​ độ cao treo đèn 0,7m; hệ số phản xạ tường 30%; hệ số phản xạ trần 50%; hệ số dự trử 1,3; hệ số tính toán 1,1; dự định dùng đèn sợi đốt. Yêu cầu:

a. Xác định số lượng, công suất bóng đèn.
b. Chọn áptomát tổng đóng cắt cho hệ thống chiếu sáng trên( sử dụng áptomát của LG).

Cho L/H = 1,8, Với (tr = 0,5 , (tg =0,3 , ( = 5 .Tra bảng tìm Ksd  = 0,6

Chọn đèn từ 100w – 150w

Phần lý thuyết (tham khảo)

1. Nêu những yêu cầu đối với phương án cung cấp điện.

2. Cho biết ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất trong các xí nghiệp công nghiệp.
3. Trình bày các giải pháp nâng cao hệ số công suất trong các xí nghiệp công nghiệp

HẾT

                      Tp. HCM, ngày      tháng     năm 201
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